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NHÂN DANH 

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L- TỈNH V 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Trí Trường 

Các Hội thẩm nhân dân:  1/ ông  Trần Thanh Khen      

       2/ ông  Trần Thanh Hiếu  

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Huỳnh Trúc Phương – Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện L - tỉnh V.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L tham gia phiên tòa: ông Lê 

Tây Bắc - Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 11 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện L xét xử 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 71/2022/TLST-HS ngày 03 tháng 10 năm 

2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 71/2022/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 

10 năm 2022 đối với:  

Bị cáo Vỏ Huy H, sinh năm 1968 

Nơi cư trú: ấp P xã P, huyện L, tỉnh V.  

   Nghề nghiệp: Làm thuê ; trình độ văn hoá 05/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; Cha: Võ Thành N, sinh năm 1943; 

Mẹ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1943; Anh, chị, em ruột: 07 người (Lớn nhất sinh 

năm 1964, nhỏ nhất sinh năm 1977); Vợ: Nguyễn Thị Thu Th, sinh năm 1968; 

Con 02 người (Lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 1993). Tiền sự: Không; 

Tiền án: Không.  

Nhân thân: Ngày 03/7/1998 bị toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xử phạt 06 

tháng tù vể tội “ Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 1 Điều 198 Bộ luật 

hình sự, chấp hành xong hình phạt ngày 17/10/1998.   

  Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/6/2022 đến nay có mặt tại toà.  

Bị hại: Bà Phạm Thị H, sinh năm 1960 

Địa chỉ: ấp P, xã P, huyện L, tỉnh V. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Nguyễn Thị Thu Th, 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN L 

TỈNH V 
            ––––––––––––––– 

Bản án số: 76 /2022/HS-ST 

Ngày 08/11/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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sinh năm 1968. Địa chỉ: ấp Ph, xã Phú, huyện L, tỉnh V.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Do cần tiền tiêu xài cá nhân Vỏ Huy H nảy ý định tìm tài sản lấy trộm. 

Khoảng 04 giờ 20 phút ngày 17/4/2022 H đi bộ từ nhà đến nhà bà Phạm Thị Hoa 

cách nhà H khoảng 150 mét tìm tài sản lấy trộm. Khi đến nhà bà Hoa phát hiện 

trong nhà có mở đèn H đi vào bên hong nhà nhặt 01 khúc cây gỗ dài kh 40 đến 50 

cm rồi đi đến cửa sau lén lút mở cửa đi vào trong nhà phát hiện bà Hoa đang nằm 

ngủ trên giường một mình, quan sát xung quanh tìm tài sản lấy trộm nhưng lấy 

không được tài sản, bà Hoa nghe tiếng động thức dậy kiểm tra thì phát hiện H 

đang trốn dưới gầm giường truy hô “trộm, trộm” lúc này H dùng khúc cây gỗ 

nhặt trước đó đánh trúng vào đầu của bà 03 cái gây thương tích rồi bỏ chạy ra 

ngoài và ném khúc cây đánh bà Hoa xuống sông và đi về nhà, sau đó bà Hoa được 

con rể Nguyễn Văn Bé đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long đến 

ngày 22/4/2022 ra viện. Ngày 04/5/2022 Phạm Thị Hoa có đơn yêu cầu giám định 

thương tích và yêu cầu xử lý hình sự đối với Vỏ Huy H. 

Căn cứ kết luận giám định pháp y về thương tích số 93, ngày 17/6/2022 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Long kết luận:  Phạm Thị Hoa đã được điều trị, hiện 

tại vết thương vùng trán kích thước 05 x 0,2 cm, vết thương đỉnh kích thước 3x0,1 

cm và 1 x 0,3cm, CT Scanner vỡ lún xương sọ vùng trán trái. Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên hiện tại 22%. 

Căn cứ kết luận giám định số 2332, ngày 24/5/2022 của Phân viện khoa học 

hình sự tại TPHCM kết luận: Các chất màu đỏ trên quần, áo ghi thu của Vỏ Huy 

H là máu người. Phân tích gen từ các dấu vết này được kiểu gen trùng với kiểu 

gen của bà Phạm Thị Hoa. 

Về trách nhiệm dân sự:  Bà Phạm Thị Hoa yêu cầu bồi thường tiền viện phí, 

tiền công lao động và tiền tổn thất tinh thần tổng số 39.000.000 đồng, Vỏ Huy H 

đồng ý bồi thường.  

 Tại bản Cáo trạng số: 73/CT-VKSLH, ngày 03 tháng 10 năm 2022 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ truy tố bị cáo Vỏ Huy H về tội “Cố ý gây 

thương tích” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 bộ Luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Ý kiến kiểm sát viên tại tòa: Bảo lưu quan điểm bản cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Vỏ 

Huy H phạm tội “Cố ý gây thương tích”; Đề nghị: áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 

134; Điểm b, s khoản 1, khoản 2  Điều 51; Điều 38, Bộ luật hình sự xử phạt bị 

cáo từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù. 
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Về trách nhiệm dân sự: Công nhận sự tự nguyện bồi thường của bị cáo cho 

bị hại. Bị cáo có nghĩa vụ bồi thường tiếp cho bị hại số tiền 39.000.000đồng. Hiện 

đã khắc phục được số tiền 15.000.000đồng, bị cáo còn phải bồi thường tiếp số 

tiền 24.000.000đồng cho bà Hoa.  

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự Điều 47 Bộ 

luật hình sự: Tịch thu huỷ bỏ 01 áo sơ mi ngắn tay bằng vải màu xanh nhạt trên 

túi áo ngực trái có phù hiệu logo công ty cổ phần dịch vụ quân nhân, trên tay trái 

có phù hiệu logo công ty cổ phần dịch vụ quân nhân kích thước áo dài 71cm, 

ngang 246cm. 01 quần Short (sọt) vải màu xanh, xám chiều dài 68cm, ngang 

29cm, 04 mẫu lông tóc ghi thu dưới gầm giường, 03 mẫu tóc so sánh.  Hoàn trả 

bị cáo 01 đôi dép tổ ong màu trắng size số 7.  

Về án phí: Đề nghị áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 buộc bị cáo nộp 200.000đồng tiền án phí hình 

sự sơ thẩm và 1.200.000đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.  

 Ý kiến bị cáo tại tòa: Do xài lậm vào tiền vợ đưa trả góp tiền mua hàng . 

Khoảng 4 giờ 20 ngày 17/4/2022 bị cáo thức dậy thấy con chó chạy vào hướng 

nhà bà Hoa, bị cáo đi tìm, khi đến nhà bà Hoa bị cáo nảy sinh ý định trộm tài sản 

để lấy tiền trả nợ. bị cáo nhặc một khúc cây nặng khoảng 1kg để cại cửa sau nhà 

bà Hoa, khi vào nhà bà Hoa bị cáo đứng quan sát để tìm tài sản. Bà Hoa giật mình 

quay người bị cáo sợ nên bị cáo núp xuống gầm giường, bà Hoa bước xuống cuối 

người nhìn về phía bị cáo nên bị cáo đã dùng cây đánh bà Hoa 03 cây vào người 

và bị cáo bỏ chạy, bị cáo đồng ý bồi thường cho bà Hoa.  

Lời trình bày sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ. Bị cáo xin lỗi bị hại.  

Ý kiến bị hại Hoa trình bày: Bị cáo biết tôi có mang nhiều vàng nên bị 

cáo muốn giết tôi, tôi chưa kịp la là bị cáo đã đánh mạnh vào đầu tôi 03 cái rồi 

chạy ra cửa sau (cửa bị cáo vào). Về trách nhiệm dân sự: Tôi chỉ yêu cầu bị cáo 

bồi thường cho tôi tồng cộng số tiền là 39.000.000đồng. Về hình phạt đề nghị xử 

lý bị cáo theo quy định của pháp luật.  

Ý kiến của người liên quan bà Thuỷ trình bày: Tôi là vợ của bị cáo, tôi 

đã xuất ra 15.000.000đồng để khắc phục thiệt hại cho bà Hoa. Số tiền bồi thường 

là tài sản chung của vợ chồng và tôi tự nguyện cũng không yêu cầu bị cáo bồi 

hoàn lại. Số tiền 24.000.000đồng còn lại tôi xin bà Hoa cho tôi trả trong vòng 06 

tháng 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: 
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Tất cả các quyết định, hành vi tố tụng, thủ tục từ giai đoạn phát hiện tội phạm 

đến truy tố bị cáo. Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát những người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đúng và đầy đủ theo qui định của pháp luật tố tụng hình sự.  

 [2. ]Về nội dung : 

 [2.1] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai người 

bị hại, người làm chứng phù hợp với các tài liệu được thu thập trong hồ sơ như: 

Các biên bản ghi lời khai. Kết luận về tỷ lệ thương tật của bị hại, các dấu vết  giữ 

tại hiện trường. Đủ căn cứ kết luận bị cáo Vỏ Huy H phạm tội cố ý gấy thương 

tích. Cáo trạng số 73/CT.VKSLH ngày 03/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Long Hồ đã truy tố bị cáo theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự là 

đúng người đúng tội, không oan sai.  

 Tính chất vụ án là nghiêm trọng, bị cáo đã xâm phạm đến quyền được bảo 

vệ sức khỏe của con người theo bộ Luật hình sự đã qui định. Hành vi của bị cáo 

là rất nguy hiểm, mặc dù công cụ gây án không thu giữ được, nhưng qua lời mô 

tả của bị cáo, thương tích để lại trên cơ thể bị hại là chấn thương vùng đầu, vỡ 

lóm xương sợ trán trái. Có căn cứ để xác định bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm. 

bị cáo đã gây thiệt hại rất lớn cho sức khoẻ người bị hại, gây mất trật tự xã hội, 

gây bất bình trong dư luận xã hội tại nơi gây án. Quá trình điều tra, bị cáo kéo dài 

thời gian thừa nhận hành vi phạm tội, tại phiên toà bị cáo có khai nhận nhưng thái 

độ chưa thành khẩn. Do đó việc xử lý nghiêm khắc với bị cáo là cần thiết để đủ 

thời gian cho bị cáo cải tạo sửa chữa.  

  [2.2] Về tình tiết tăng nặng:  Bị cáo không có tình tiết tăng nặng  

[2.3] Về tình tiết giảm nhẹ: Khi quyết định hình phạt đối với bị cáo Hội 

đồng xét xử có xem xét đến các tình tiết như: Bị cáo có tác động gia đình bồi 

thường cho bị hại từ tài sản chung của bị cáo, bị cáo có anh ruột là người có công. 

Đối với tình tiết thật thà khai báo, ăn năn hối cải bị cáo chỉ được xem xét trong 

giới hạn.  

 [2.4] Về trách nhiệm dân sự: Tại toà bị cáo và bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

đồng ý bồi thường cho bị hại số tiền 39.000.000đồng. Gia đình bị cáo đã bồi 

thường 15.000.000đồng. Do đó, Hội đồng xét xử công nhận sự thoả thuận của bị 

cáo, bà Thuỷ có nghĩa vụ bồi thường tiếp số tiền 24.000.000đồng cho bị hại.  

[2.5] Về xử lý vật chứng: 01 áo sơ mi, 01 quyền sọt, 01 đôi dép tổ ông và 

mẫu tóc là vật chứng của vụ án có giá trị không lớn và là vật mang dấu vết tội 

phạm nên tịch thu huỷ bỏ. Đôi dép của bị cáo là vật không liên quan nên giao trả 

lại cho bị cáo.  

[2.6] Quan điểm kiểm sát viên tại tòa được Hội đồng xét xử chấp nhận.  

   [2.7]  Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự sơ thẩm.  

 Vì các lẻ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 Tuyên bố bị cáo Vỏ Huy H phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

1. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134, Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Vỏ Huy H 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 22/6/2022.  

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 584; Điều 585; Điều 586 và Điều 590 

Bộ luật dân sự buộc bị cáo và bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ bồi thường cho bà Phạm 

Thị Hoa số tiền 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng). Số tiền 15.000.000đ 

(Mười lăm triệu) theo lai thu số 0001919 ngày 03/10/2022, bà Thuỷ đã nộp khắc 

phục thiệt hại bà Hoa được nhận ngay sau khi xét xử sơ thẩm. 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự Điều 47 Bộ 

luật hình sự: Tịch thu huỷ bỏ 01 áo sơ mi ngắn tay bằng vải màu xanh nhạt trên 

túi áo ngực trái có phù hiệu logo công ty cổ phần dịch vụ quân nhân, trên tay trái 

có phù hiệu logo công ty cổ phần dịch vụ quân nhân kích thước áo dài 71cm, 

ngang 246cm. 01 quần Short (sọt) vải màu xanh, xám chiều dài 68cm, ngang 

29cm. 04 mẫu lông tóc ghi thu dưới gầm giường, 03 mẫu tóc so sánh. Hoàn trả 

cho bị cáo 01 đôi dép tổ ong màu trắng size số 7. Tài sản trên Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Long Hồ đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

03/10/2022 giữa cơ quan cảnh sát điều tra và chi cục thi hành án dân sự huyện L. 

 4.Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23, 27 Nghị 

quyết 326/UBTVQH 14 về án phí, lệ phí, tòa án buộc bị cáo Vỏ Huy H nộp 

200.000đ (Hai trăm ngàn) tiền án phí hình sự sơ thẩm và 1.200.000đ (Một triệu 

hai trăm ngàn) tiền án phí dân sự sơ thẩm.  

 Án xử sơ thẩm, bị cáo, bị hại, có mặt tại tòa được quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày tính từ ngày tuyên án.  

 

 Nơi nhận:                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAT;                                                                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKS. H,T ;                                                           

- CC. THA;                                                      

-Sở Tư pháp; 

-CQCSĐT l 

-Phòng hồ sơ l;    

- Bị cáo; bị hại; NLQ;                                                                                      

-UBND xã Phú Đức, LH, VL; 

-Nhà tạm giữ L;                                                              

- Lưu.                                                                                            
                                                                         Phạm Trí Trường 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LONG HỒ 

TỈNH VĨNH LONG  

 

 

Số:39/202/QĐ-BSBA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

        Long Hồ, ngày 26 tháng 8 năm 2022  

      QUYẾT ĐỊNH 

BỔ SUNG BẢN ÁN 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG HỒ -TỈNH VĨNH LONG  

 

Căn cứ vào bản án hình sự sơ thẩm số 18/2022/ HS-ST ngày 21/4/2022 của 

Tòa án nhân dân huyện Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long.  

Xét cần bổ sung bản án do có sự nhầm lẫn trong khâu in ấn đối với bản án 

số 18/2022/ HS-ST ngày 21/4/2022 của Toà án nhân dân huyện Long Hồ.  

Bị cáo Hồ Thanh Trọng, sinh năm 1990. Nơi cư trú: ấp Hoà Thạnh 2, xã 

Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Bổ sung bản án số 18/2022/ HS-ST ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Tòa 

án nhân dân huyện Long Hồ như sau: 

Tại dòng thứ 9 từ trên xuống trang 5 bản án ghi:  

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự Điều 47 Bộ 

luật hình sự: Tịch thu võ bao nhựa màu đen dài khoản 30cm theo biên bản giao 

nhận vật chứng ngày 08/3/2022 

Nay bổ sung như sau:  

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự Điều 47 Bộ 

luật hình sự: Tịch thu tiêu huỷ võ nhựa màu đen dài 30cm theo biên bản giao nhận 

vật chứng ngày 08/3/2022 giữa cơ quan thi hành án dân sự với cơ quan cảnh sát 

điều tra công an huyện Long Hồ.  

Nơi nhận:                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAT;                                                                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- VKS. H,T                                                            

- CC. THA H;                                                      

-Sở Tư pháp 

-CQCSĐT Long Hồ; 

-Phòng hồ sơ CAVL;    

- Bị cáo;                                                                                       

-UBND xã  Phú Đức, LH, VL; 

-Nhà tạm giữ Long Hồ;                                                              

- Lưu.                                                                                          Phạm Trí Trường 

 


